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	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	Ghi Chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/ thời lượng
	LL
	CĐ
	TN
	

	
	
	
	
	
	NM
	LM
	
	

	[bookmark: _GoBack]Chủ đề A: Máy tính và em
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	Chủ đề A1: Khám phá máy tính
	Bài 1: Các thành phần của máy tính
	1
	LL
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	Bài 2: Máy tính thông dụng
	1
	LL
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	Bài 3: Em tập sử dụng chuột
	1
	LL
	
	
	
	

	4
	
	Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính
	1
	LL
	
	
	
	

	5
	
	Bài 5: Bảo vệ sức khỏe khi dùng máy tính
	1
	LL
	
	
	
	

	6
	Chủ đề A2. Thông tin, xử lí thông tin
	Bài 1: Thông tin và quyết định 
	1
	LL
	
	
	
	

	7
	
	Bài 2: Các dạng thông tin thường gặp
	1
	LL
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	Bài 3: Xử lí thông tin
	1
	LL
	
	
	
	

	9
	
	Bài 4: Ôn tập về thông tin và xử lý thông tin
	1
	LL
	
	
	
	

	10
	
Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím
	Bài 1: Em làm quen với bàn phím
	1
	LL
	
	
	
	

	11
	
	Bài 22: Em tập gõ hàng phím cơ sở
	1
	LL
	
	
	
	

	12
	
	Bài 3: Em tập gõ hàng phím trên và dưới
	1
	LL
	
	
	
	

	13
	
	Bài 4: Cùng thi đua gõ phím
	1
	LL
	
	
	
	

	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet. Xem tin tức và giải trí trên Internet

	14
	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet. Xem tin tức và giải trí trên Internet
	Bài 1: Thông tin trên Internet
	1
	LL
	
	
	
	

	15
	
	Bài 2: Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em
	1
	LL
	
	
	
	

	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

	16
	Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm kiếm
	Bài 1: Sự cần thiết của sự sắp xếp
	1
	LL
	
	
	
	

	17
	
	Bài 2: Sơ đồ hình cây
	1
	LL
	
	
	
	

	18
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	
	LL
	
	
	
	

	19
	Chủ đề C2: Làm quen với thư mục, lưu trữ thông tin trong máy tính
	Bài 1: Sắp xếp phân loại các tệp dữ liệu trong máy tính
	1
	LL
	
	
	
	

	20
	
	Bài 2: Cây thư mục
	1
	LL
	
	
	
	

	21
	
	Bài 3:Em tập thao tác với thư mục
	1
	LL
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	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số một cách phù hợp
	1
	LL
	
	
	
	

	Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

	23
	Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản
	Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu
	1
	LL
	
	
	
	

	24
	
	Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu
	1
	LL
	
	
	
	

	25
	
	Bài 3: Bài trình chiếu của em
	1
	LL
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	Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính
	[bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485][bookmark: bookmark486]Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse skills
	1
	LL
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	Bài 2: Em luyện tập sử dụng chuột
	1
	LL
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	Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên
	Bài 1: Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm
	1
	LL
	
	
	
	

	29
	
	Bài 2: Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú

	1
	LL
	
	
	
	

	Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

	30
	Chủ đề F1: Thực hiện
công việc theo các bước
	Bài 1: Làm việc theo từng bước
	1
	LL
	
	
	
	

	31
	
	Bài 2: Thực hiện một việc tùy thuộc vào điều kiện
	1
	LL
	
	
	
	

	32
	
	Bài 3: Em tập làm người chỉ huy giỏi
	1
	LL
	
	
	
	

	33
	Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính
	Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính
	1
	LL
	
	
	
	

	34
	
	Bài 2: Thực hành: nhiệm vụ và sản phẩm
	1
	LL
	
	
	
	

	35
	
	Kiểm tra cuối năm học
	1
	LL
	
	
	
	






	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cẩm Hoàng, ngày … tháng … năm 2022
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